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BẢN SO SÁNH THUYẾT MINH DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
VÀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

	Nội dung
	Nghị định số 13/2019/NĐ-CP
	Dự thảo Nghị định về DNKHCN
	Thuyết minh

	Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng (Điều 1)
	- Quy định chi tiết thi hành Điều 58 Luật KH&CN 2013.
- Áp dụng cho: 
(a) Doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam, thực hiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ từ kết quả KH&CN; 
(b) Tổ chức, cá nhân liên quan đến việc chứng nhận và thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đối với doanh nghiệp KH&CN.
	- Quy định chi tiết thi hành Điều 39 Luật KH,CN & ĐMST 2025.
 - Áp dụng cho: 
(a) Doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp và thực hiện các hoạt động nghiên cứu, phát triển, chuyển giao, đổi mới công nghệ; 
(b) Tổ chức, cá nhân liên quan đến chứng nhận và ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN.
	Mở rộng các hoạt động của doanh nghiệp khoa học và công nghệ (DNKHCN): nghiên cứu, phát triển, chuyển giao, đổi mới công nghệ.



	Giải thích từ ngữ (Điều 2)
	1. Sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ (bao gồm: công nghệ sau ươm tạo, hàng hóa, dịch vụ và các hình thức khác) là kết quả của quá trình sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ dựa trên việc áp dụng, ứng dụng hoặc phát triển kết quả khoa học và công nghệ.
2. Đất xây dựng cơ sở nghiên cứu khoa học của doanh nghiệp khoa học và công nghệ là đất xây dựng phòng thí nghiệm, đất xây dựng cơ sở ươm tạo công nghệ và ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đất xây dựng cơ sở thực nghiệm, đất xây dựng cơ sở sản xuất thử nghiệm.
	1. Năng lực hấp thụ công nghệ là khả năng của doanh nghiệp trong việc tiếp nhận, tiếp cận và hiểu biết công nghệ (từ bên ngoài hoặc nội sinh) và ứng dụng vào thực tế sản xuất, kinh doanh.
2. Năng lực làm chủ công nghệ là khả năng doanh nghiệp hiểu sâu, kiểm soát, cải tiến, nâng cấp hoặc nội địa hóa công nghệ đã tiếp nhận, nhằm tối ưu hóa cho mục tiêu sản xuất và đổi mới sáng tạo.
3. Các sản phẩm của doanh nghiệp khoa học và công nghệ bao gồm: công nghệ, kết quả khoa học và công nghệ, hàng hoá, dịch vụ và các hình thức khác là kết quả của các hoạt động phát triển, chuyển giao, đổi mới công nghệ.
4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước là kết quả được hình thành từ việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, do tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí để thực hiện, không sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước.
5. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức đánh giá, cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.
	- Đề xuất các khái niệm mới (Khoản 1,2,3) liên quan đến các DNKHCN.
- Khoản 4, Khoản 5: các khái niệm liên quan đến đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước được kế thừa từ Thông tư 02/2015/TT-BKHCN.

	Điều kiện cấp Giấy chứng nhận
(Điều 4)
	Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận khi đáp ứng các điều kiện:
a) Được thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;
b) Có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả KH&CN được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận;
c) Doanh thu từ sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN chiếm tối thiểu 30% tổng doanh thu của DN. 
Doanh nghiệp mới thành lập dưới 5 năm không phải điều kiện về doanh thu.

	Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ khi đáp ứng các điều kiện sau:
1. Được thành lập và đang hoạt động theo Luật doanh nghiệp.
2. Tạo ra sản phẩm quy định tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định này từ một trong các kết quả khoa học và công nghệ được sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp, bao gồm: 
- Sáng chế, giải pháp hữu ích, phần mềm, kiểu dáng công nghiệp, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn  được cấp văn bằng bảo hộ tại Việt Nam; chương trình máy tính đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả; Giống vật nuôi mới, giống cây trồng mới, giống thủy sản mới, giống cây lâm nghiệp mới, tiến bộ kỹ thuật đã được công nhận;
 - Kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo đã được công nhận, nghiệm thu cấp Nhà nước, cấp Bộ hoặc cấp tỉnh; 
- Hợp đồng chuyển giao công nghệ đã được đăng ký theo quy định phát luật về chuyển giao công nghệ.
3. Có năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ:
a) Tổng chi cho hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trên tổng doanh thu trong 3 năm gần nhất (bao gồm cả chi phí chuyển giao công nghệ) đạt tối thiểu 1% hoặc 1 tỷ đồng;
b) Có bộ phận nghiên cứu và phát triển: tối thiểu 05 người có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trong đó có nhân lực là người Việt Nam, hoặc thuê từ 5 chuyên gia trở lên từ cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo, tổ chức KH&CN;
c) Có hoạt động nghiên cứu, tiếp nhận, cải tiến công nghệ để trực tiếp tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ đang được thương mại hóa bởi doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất.
4. Sản phẩm được tạo ra từ kết quả khoa học và công nghệ quy định tại Khoản 2 Điều này đáp ứng một trong các tiêu chí sau: 
a) Doanh thu từ sản phẩm chiếm tối thiểu 20% tổng doanh thu trong 3 năm gần nhất;
b) Tăng trưởng doanh thu trung bình của doanh nghiệp đạt tối thiểu 10%/năm trong 3 năm gần nhất;
c) Được xuất khẩu ra thị trường nước ngoài;
d) Chất lượng tương đương hàng nhập khẩu  từ các thị trường tiên tiến: châu Âu, Hoa Kỳ hoặc Nhật Bản;
đ) Được tạo ra từ công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định pháp luật;
e) Đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế về chất lượng hoặc môi trường.
5. Doanh nghiệp mới thành lập dưới 05 năm đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
	* Về các hoạt động chính của doanh nghiệp KH&CN:
- Bổ sung đối tượng doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ nhằm khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp tiếp nhận, chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ tiến tới làm chủ công nghệ, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh. 
- Kế thừa các quy định của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh dựa trên kết quả KH&CN.
- Căn cứ pháp lý để xác định các hoạt động này tương đối đầy đủ trong hệ thống pháp luật hiện hành, đủ cơ sở để thực hiện trên thực tiễn.
* Về năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp KH&CN:
Các tiêu chí về chi cho KH&CN, bộ phận nghiên cứu và phát triển, hoạt động nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ được thiết kế thành các tiêu chí định lượng cụ thể nhằm đo lường năng lực nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp, đảm bảo doanh nghiệp KH&CN là lực lượng doanh nghiệp có khả năng hấp thụ, làm chủ công nghệ, từ đó tiến tới nâng cao năng lực sản xuất của doanh nghiệp.
* Hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường:
Sản phẩm được tạo ra từ kết quả khoa học và công nghệ đáp ứng một trong các tiêu chí sau: 
i) Doanh thu từ sản phẩm chiếm tối thiểu 20% tổng doanh thu trong 3 năm gần nhất. 
Tiêu chí này được kế thừa từ quy định của Nghị định 13/2019/NĐ-CP và có điều chỉnh giảm tỷ lệ doanh thu theo đề xuất của các Sở Khoa học và Công nghệ, các doanh nghiệp KH&CN. Mức 20% phản ánh sản phẩm KH&CN có đóng góp trong hoạt động của doanh nghiệp, nhưng không đặt tiêu chí quá cao gây rào cản với doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc doanh nghiệp mới thương mại hóa công nghệ.
ii) Tăng trưởng doanh thu trung bình của doanh nghiệp đạt tối thiểu 10%/năm trong 3 năm gần nhất .
Tiêu chí này được thiết kế dựa trên tham khảo khái niệm về tăng trưởng nhanh của OECD (2018), Oslo Manual – Measuring Innovation, xác định các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo (Innovative Enterprises) thường có tốc độ tăng trưởng trung bình từ 10–20%/năm trong giai đoạn đổi mới.
iii) Được xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.
Xuất khẩu là minh chứng thực tế cho năng lực cạnh tranh, khả năng làm chủ công nghệ và đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế.
iv) Chất lượng tương đương hàng nhập khẩu  từ các thị trường tiên tiến: châu Âu, Hoa Kỳ hoặc Nhật Bản.
Luật Chuyển giao công nghệ có quy định việc đánh giá, thẩm định sản phẩm mới được tạo ra từ kết quả KH&CN có chất lượng tương đương với sản phẩm nhập khẩu để khuyến khích sử dụng trong dự án đầu tư có sử dụng ngân sách nhà nước, ưu tiên trong đấu thầu mua sắm, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công” (Khoản 4 Điều 42). Chứng nhận đạt chuẩn như CE (châu Âu), FDA (Hoa Kỳ), JIS (Nhật Bản)…
v) Được tạo ra từ công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định pháp luật.
Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao được quy định tại Luật Chuyển giao công nghệ và Nghị định 76/2018/NĐ-CP, có tác động tích cực đến kinh tế - xã hội - môi trường.
vi) Đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế về chất lượng hoặc môi trường.
Các giải thưởng như Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, Giải thưởng sáng tạo KH&CN Việt Nam (VIFOTEC),… đều được Nhà nước công nhận. Việc đạt giải thưởng khẳng định sản phẩm được hội đồng chuyên môn độc lập đánh giá về chất lượng, hiệu quả, tác động tích cực của công nghệ, sản phẩm.
Mục đích của các tiêu chí: đo lường hiệu quả về kinh tế, xã hội, môi trường của việc ứng dụng công nghệ/kết quả nghiên cứu.

	Thẩm quyền và thủ tục cấp, thu hồi, thay đổi, cấp lại Giấy chứng nhận

	Cơ quan thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận
	“1. Sở Khoa học và Công nghệ nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính là cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong các trường hợp sau:
a) Các kết quả khoa học và công nghệ được hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt; có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh trong phạm vi cả nước; có vai trò quan trọng nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia; giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên vùng, nhất là môi trường, sức khỏe; hạ tầng công nghệ thông tin - viễn thông;
b) Doanh nghiệp được thành lập từ việc chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ công lập mà đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ tại Bộ Khoa học và Công nghệ;
c) Sở Khoa học và Công nghệ chưa đủ điều kiện kỹ thuật đánh giá kết quả khoa học và công nghệ và có văn bản đề nghị Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ xem xét cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ;
d) Doanh nghiệp có chi nhánh, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn của nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và có văn bản đề nghị Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
	Điều 5 dự thảo:
“Sở Khoa học và Công nghệ nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính là cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, cấp thay đổi nội dung, cấp lại, thu hồi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.”
	Phân cấp triệt để thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận DNKHCN hoàn toàn cho các Sở KH&CN tỉnh. 

	Thủ tục cấp
	“Điều 8. Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ phải có trách nhiệm trả lời doanh nghiệp về tính hợp lệ của hồ sơ, trong đó nêu rõ tài liệu, nội dung cần sửa đổi, bổ sung và thời hạn sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa hợp lệ.
2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ có trách nhiệm xem xét việc cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ được cấp theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
Trường hợp kết quả khoa học và công nghệ có liên quan đến nhiều ngành nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau có nội dung phức tạp cần mời chuyên gia hoặc thành lập hội đồng tư vấn thẩm định, đánh giá, thời hạn cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
3. Trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định này, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm gửi công văn kèm theo toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ của doanh nghiệp về Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ để cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ có trách nhiệm công bố trên cổng thông tin điện tử của cơ quan về tên, địa chỉ và danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ của doanh nghiệp đó.”
	Điều 7. Quy trình thẩm định hồ sơ 
1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 5 kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.
2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ có trách nhiệm xem xét việc cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ được cấp theo Mẫu quy định tại Phụ lục Nghị định này.
Trường hợp hồ sơ phức tạp, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận có thể xin ý kiến chuyên gia độc lập hoặc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ.
	Rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ từ 15 ngày làm việc xuống 10 ngày làm việc.

	Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với DNKHCN

	Ưu đãi đầu tư
	Nghị định 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ: dự án sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN của DNKHCN là dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư.
	Điều 3. Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
3. Dự án sản xuất, kinh doanh các sản phẩm của doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định này là dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.
4. Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ là căn cứ thực hiện ưu đãi đầu tư và các chính sách ưu đãi, hỗ trợ khác của Nhà nước đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ; có hiệu lực trên toàn quốc.
	Đề xuất đưa dự án sản xuất, kinh doanh sản phẩm của DNKHCN thành dự án thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư nhằm khuyến khích doanh nghiệp nâng cao năng lực hấp thụ, tiến tới làm chủ công nghệ và sáng tạo ra công nghệ theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

	Chính sách ưu đãi thuế TNDN
	“Điều 12. Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
1. Thu nhập của doanh nghiệp khoa học và công nghệ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, cụ thể: được miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.
2. Doanh thu, thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này. Doanh thu, thu nhập được tạo ra từ dịch vụ có ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin phải là doanh thu, thu nhập từ dịch vụ mới.
3. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ không được ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với năm tài chính không đáp ứng được điều kiện về doanh thu của sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu của doanh nghiệp.
4. Điều kiện, thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và quản lý thuế.”
	 Điều 11. Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ để xác định thu nhập chịu thuế đối với hoạt động nghiên cứu và phát triển đến 200% chi phí thực tế của hoạt động này khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế.
2. Doanh nghiệp được áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm; được miễn thuế tối đa không quá 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 09 năm tiếp theo đối với thu nhập chịu thuế từ các hoạt động quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định này.
3. Các khoản tài trợ của doanh nghiệp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, khoản chi dành cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp được tính vào các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. 
4. Doanh nghiệp khi có sản phẩm, dịch vụ mới được cấp bổ sung vào Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiếp tục được hưởng mức, thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như lần đầu cấp mới, tính từ thời gian được bổ sung sản phẩm, dịch vụ vào danh mục .
5. Điều kiện, thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và quản lý thuế.         ‘
	1. Bổ sung ưu đãi về thuế suất: thuế suất 10% trong 15 năm (căn cứ Luật thuế TNDN 2025)
2. Không quy định điều kiện để hưởng ưu đãi thuế;
3. Quy định được khấu trừ chi phí R&D đến 200% khi tính thu nhập chịu thuế;
4. Không quy định nguyên tắc “trừ đi thời gian đã hưởng trước đây”: DNKHCN được hưởng trọn vẹn ưu đãi thuế suất và ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế mà không bị trừ đi thời gian ưu đãi đã hưởng trước khi chứng nhận DNKHCN.

	Ưu đãi thuế thu nhập cá nhân
	(Nghị định 13/2019/NĐ-CP không có quy định ưu đãi thuế TNCN riêng cho DN KH&CN hoặc nhân viên của họ.)
	Điều 12. Ưu đãi thuế thu nhập cá nhân
Các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công từ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của người làm công tác nghiên cứu tại doanh nghiệp khoa học và công nghệ là các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân.
	Căn cứ Khoản 3 Điều 71 Luật KH,CN&ĐMST 2025

	Miễn, giảm tiền thuê đất 
	Điều 13. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước
1. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai.
2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tiếp nhận hồ sơ của người sử dụng đất theo quy định tại Điều 60 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ khi xác định diện tích đất được miễn, giảm cho mục đích khoa học và công nghệ. Thủ tục, hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước thực hiện theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất và quản lý thuế.
	Điều 13. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước
1. Dự án sản xuất, kinh doanh sản phẩm của doanh nghiệp khoa học và công nghệ được miễn tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai, với mức áp dụng cho dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.
2. Đất sử dụng đất để xây dựng phòng thí nghiệm, đất xây dựng cơ sở ươm tạo công nghệ và ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đất xây dựng cơ sở thực nghiệm, đất xây dựng cơ sở sản xuất thử nghiệm, đất xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng dùng chung để hỗ trợ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp khoa học và công nghệ được miễn tiền thuê đất trong suốt thời gian thuê .
	- Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 71 Luật khoa học, công nghệ và ĐMST 2025 và Nghị định 103/2024/NĐ-CP.

	Tín dụng (vay vốn ưu đãi)
	Điều 14. Ưu đãi tín dụng cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sản xuất kinh doanh
1. Các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ của doanh nghiệp khoa học và công nghệ được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ, sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ được Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tài trợ, cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay và bảo lãnh để vay vốn.
a) Đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ có tài sản dùng để thế chấp theo quy định của pháp luật được Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho vay với lãi suất ưu đãi hoặc hỗ trợ lãi suất vay tối đa 50% lãi suất vay vốn tại ngân hàng thương mại thực hiện cho vay;
b) Đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ có dự án khoa học và công nghệ khả thi được Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho vay với lãi suất ưu đãi hoặc bảo lãnh để vay vốn tại các ngân hàng thương mại.
3. Các Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm quy định quy chế cho vay, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh để vay vốn, bảo đảm thuận lợi cho các doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiếp cận.
4. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ đáp ứng tiêu chí hỗ trợ của Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quỹ xem xét, cấp bảo lãnh tín dụng để vay vốn tại các tổ chức cho vay theo quy định của pháp luật.
	Điều 16. Ưu đãi tín dụng để  thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới công nghệ và sản xuất kinh doanh
1. Các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ của doanh nghiệp khoa học và công nghệ được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ được Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tài trợ, cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay và bảo lãnh để vay vốn.
a) Đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ có tài sản dùng để thế chấp theo quy định của pháp luật được Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho vay với lãi suất ưu đãi hoặc hỗ trợ lãi suất vay đến 70% lãi suất vay vốn tại ngân hàng thương mại thực hiện cho vay;
b) Đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ có dự án khoa học và công nghệ khả thi được Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho vay với lãi suất ưu đãi hoặc bảo lãnh để vay vốn tại các ngân hàng thương mại.
3. Các Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm quy định quy chế cho vay, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh để vay vốn, bảo đảm thuận lợi cho các doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiếp cận.
4. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ đáp ứng tiêu chí hỗ trợ của Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quỹ xem xét, cấp bảo lãnh tín dụng để vay vốn tại các tổ chức cho vay theo quy định của pháp luật.
	Tăng mức hỗ trợ của các Quỹ đối với DNKHCN đến 70%.

	Ưu đãi trong đấu thầu 
	Nghị định 13/2019/NĐ-CP không có chính sách ưu đãi về đấu thầu đối với DNKHCN
	Điều 15. Ưu đãi đấu thầu
Doanh nghiệp khoa học và công nghệ là nhà thầu được hưởng các ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 10 của Luật đấu thầu.
	Ưu đãi mới bổ sung căn cứ Luật đấu thầu và Nghị định 24/2024/NĐ-CP.

	Đánh giá kết quả KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước để chứng nhận DNKHCN

	Đánh giá, kết quả KH&CN không sử dụng NSNN (Điều 20 – Điều 23, Điều 30)
	- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước được quy định tại Thông tư 02/2015/TT-BKHCN, mục đích chính là để chứng nhận DNKHCN.
- Nghị định 13/2019/NĐ-CP quy định: Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước là một trong những văn bản công nhận kết quả KH&CN của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
	Bổ sung Chương IV về Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước (đảm bảo cơ sở pháp lý cho thủ tục đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước).
	Đây không phải là thủ tục hành chính mới phát sinh mà là thủ tục đang triển khai (theo Thông tư 02/2015/TT-BKHCN). Mục đích chính của thủ tục này là chứng nhận DNKHCN. Do đó đưa vào quy định trong Nghị định để làm rõ mối liên hệ cũng như phân biệt với thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu do tổ chức, cá nhân tự đầu tư.



